
ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020 BẬC ĐẠI HỌC (LẦN 2) 

Phòng Đào tạo trân trọng thông báo điều chỉnh Lịch thi học kỳ II, năm học 2019-2020 đã thông báo ngày 21/05/2020 như sau: 

Học phần Giảng viên Mã LHP 
Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh 

Giờ Thứ Ngày thi GĐ HTT Mã LHP Giờ Thứ Ngày thi GĐ HTT 

Lập trình nâng cao 
TS.Hoàng Thị Điệp, 
ThS.Nguyễn Minh 
Thuận 

INT2215 25 15h30 5 25/06/2020 
PM (201,202)-
G2 

 INT2215 25 15h30 5 25/06/2020 
PM 
(201,208)-G2 

TTM 

Lập trình nâng cao 
TS.Hoàng Thị Điệp, 
CN.Nguyễn Hoàng 
Quân 

INT2215 5 15h30 5 25/06/2020 
PM (305,307)-
G2 

TTM INT2215 5 15h30 5 25/06/2020 
PM 405-E3, 
PM 207-G2 

TTM 

Lập trình nâng cao 
TS.Hoàng Thị Điệp, 
CN.Nguyễn Minh 
Tuấn 

INT2215 6 15h30 5 25/06/2020 
PM (207,208)-
G2 

 INT2215 6 15h30 5 25/06/2020 
PM 
(202,207)-G2 

TTM 

Quản trị mạng TS.Dương Lê Minh INT3310 1 07h00 2 29/06/2020 3-G3 VĐ INT3310 1 07h00 2 29/06/2020 308-GĐ2 VĐ 

Thiết kế giao diện 
người dùng 

TS.Ngô Thị Duyên INT3115 1 13h00 2 29/06/2020 3-G3 VĐ INT3115 1 13h00 2 29/06/2020 307-GĐ2 VĐ 

Thiết kế giao diện 
người dùng 

TS.Ngô Thị Duyên INT3115 2 13h00 2 29/06/2020 3-G3 VĐ INT3115 2 13h00 2 29/06/2020 306-GĐ2 VĐ 

Đường lối cách 
mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

ThS.Phạm Minh 
Thế 

HIS1002 1 07h00 3 30/06/2020 (3a,3b)-G3  HIS1002 1 07h00 3 30/06/2020 
PM 
(305,307)-G2 

 

Đường lối cách 
mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

TS.Nguyễn Thị Anh HIS1002 21 09h30 3 30/06/2020 (3a,3b)-G3  HIS1002 21 09h30 3 30/06/2020 
(301,302)-
GĐ2 

 

Học máy 
PGS.TS.Hoàng 
Xuân Huấn 

INT3405 1 07h00 5 09/07/2020 101-G2 VĐ INT3405 1 07h00 5 09/07/2020 103-G2 VĐ 

Học máy 
PGS.TS.Hoàng 
Xuân Huấn 

INT3405 2 07h00 5 09/07/2020 101-G2 VĐ INT3405 2 07h00 5 09/07/2020 103-G2 VĐ 

Học máy TS.Trần Quốc Long INT3405 20 07h00 5 09/07/2020 3-G3 VĐ INT3405 20 07h00 5 09/07/2020 PM 208-G2 VĐ 

Các quá trình sinh 
học ở sinh vật 

TS.Trần Đăng Khoa 
TS.Hà Thị Quyến 

AGT 2002 1 07h00 5 09/07/2020 103-G2  AGT 2002 1 07h00 5 09/07/2020 PM 207-G2  

Vẽ kỹ thuật 
TS.Dương Tuấn 
Mạnh 

CTE2008 1 13h00 5 09/07/2020 3-G3 VĐ CTE2008 1 13h00 5 09/07/2020 308-GĐ2 VĐ 

Sức bền vật liệu và 
cơ học kết cấu 

ThS.Nguyễn Cao 
Sơn 

EMA2012 1 13h00 5 09/07/2020 (101,103)-G2  EMA2012 1 13h00 5 09/07/2020 
(301,302,303)-
GĐ2 

 



Học phần Giảng viên Mã LHP 
Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh 

Giờ Thứ Ngày thi GĐ HTT Mã LHP Giờ Thứ Ngày thi GĐ HTT 

Sức bền vật liệu và 
cơ học kết cấu 

ThS.Nguyễn Cao 
Sơn 

EMA2012 2 13h00 5 09/07/2020 (301,303)-G2  EMA2012 2 13h00 5 09/07/2020 
(304,305,306)-
GĐ2 

 

Sức bền vật liệu và 
cơ học kết cấu 

PGS.TS.Đào Như 
Mai 

EMA2012 3 13h00 5 09/07/2020 107-G2  EMA2012 3 13h00 5 09/07/2020 307-GĐ2  

Vật lý thống kê 
GS.TS.Hoàng Nam 
Nhật 

EPN2030 1 13h00 5 09/07/2020 (304,308)-G2  EPN2030 1 13h00 5 09/07/2020 
(310,312)-
GĐ2 

 

Giới thiệu về Khoa 
học Vật liệu 

PGS.TS.Nguyễn 
Kiên Cường 

AER2001 1 15h30 5 09/07/2020 301-G2  AER2001 1 15h30 5 09/07/2020 103-G2  

Toán học rời rạc TS.Đỗ Đức Đông INT1050 1 15h30 5 09/07/2020 
(101,103,107)-
G2 

 INT1050 1 15h30 5 09/07/2020 
PM 
(201,202,207)-
G2 

 

Toán học rời rạc TS.Đỗ Đức Đông INT1050 2 15h30 5 09/07/2020 
(303,304,308)-
G2 

 INT1050 2 15h30 5 09/07/2020 
PM 
(305,307,313)-
G2 

 

Cơ sở dữ liệu 
TS.Lê Hồng Hải,  
ThS.Lê Hoàng 
Quỳnh 

INT2207 1 07h00 6 10/07/2020 304-G2 VĐ INT2207 1 07h00 6 10/07/2020 308-GĐ2 VĐ 

Cơ sở dữ liệu 

TS.Dư Phương 
Hạnh,  
CN.Nguyễn Ngọc 
Quỳnh, CN.Trần 
Như Thuật,  
ThS.Nguyễn Thị 
Cẩm Vân 

INT2207 2 07h00 6 10/07/2020 101-G2 VĐ INT2207 2 07h00 6 10/07/2020 309-GĐ2 VĐ 

Cơ sở dữ liệu 

ThS.Vũ Bá Duy,  
ThS.Nguyễn Thị 
Cẩm Vân, 
CN.Nguyễn Thị 
Thu Trang A 

INT2207 3 07h00 6 10/07/2020 301-G2 VĐ INT2207 3 07h00 6 10/07/2020 PM 202-G2 VĐ 

Cơ sở dữ liệu 

PGS.TS.Nguyễn 
Hải Châu,  
CN.Nguyễn Thị 
Thu Trang A 

INT2207 4 07h00 6 10/07/2020 107-G2 VĐ INT2207 4 07h00 6 10/07/2020 PM 201–G2 VĐ 

Cơ sở dữ liệu 
ThS.Vũ Bá Duy, 
ThS.Lê Hoàng 

INT2207 5 07h00 6 10/07/2020 303-G2 VĐ INT2207 5 07h00 6 10/07/2020 312-GĐ2 VĐ 



Học phần Giảng viên Mã LHP 
Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh 

Giờ Thứ Ngày thi GĐ HTT Mã LHP Giờ Thứ Ngày thi GĐ HTT 

Quỳnh 

Cơ sở dữ liệu 

TS.Dư Phương 
Hạnh,  
CN.Nguyễn Ngọc 
Quỳnh, 
CN.Nguyễn Thị 
Thu Trang A 

INT2207 6 07h00 6 10/07/2020 103-G2 VĐ INT2207 6 07h00 6 10/07/2020 313-GĐ2 VĐ 

Cơ sở dữ liệu 
TS.Lê Hồng Hải,  
CN.Nguyễn Thị 
Thu Trang A 

INT2207 7 07h00 6 10/07/2020 308-G2 VĐ INT2207 7 07h00 6 10/07/2020 310-GĐ2 VĐ 

Kỹ thuật điều khiển 
TS.Nguyễn Thị 
Thanh Vân 

ELT 3051 2 07h00 6 10/07/2020 
(308,309)-
GĐ2 

 ELT 3051 2 07h00 6 10/07/2020 
(305,306)-
GĐ2 

 

Cơ học kỹ thuật 2 TS.Bùi Hồng Sơn EMA2037 1 09h30 6 10/07/2020 (101,103)-G2  EMA2037 1 09h30 6 10/07/2020 
(301,302)-
GĐ2 

 

Cơ học kỹ thuật 2 
PGS.TS.Đào Như 
Mai 

EMA2037 2 09h30 6 10/07/2020 (301,303)-G2  EMA2037 2 09h30 6 10/07/2020 
(303,304)-
GĐ2 

 

Cơ học kỹ thuật 2 
PGS.TS.Đào Như 
Mai 

EMA2037 3 09h30 6 10/07/2020 (304,308)-G2  EMA2037 3 09h30 6 10/07/2020 (3a,3b)-G3  

Cơ học kỹ thuật 2 TS.Bùi Hồng Sơn EMA2037 4 09h30 6 10/07/2020 107-G2  EMA2037 4 09h30 6 10/07/2020 306-GĐ2  

Đồ án 1: Tính toán 
sức bền vật liệu và 
Kết cấu 

PGS.TS.Đào Như 
Mai 
TS.Dương Tuấn 
Mạnh 

CTE4001 1 13h00 6 10/07/2020 101-G2 HTĐHP CTE4001 1 13h00 6 10/07/2020 301-GĐ2 HTĐHP 

Các phương pháp 
phân tích vật liệu 

PGS.TS.Nguyễn 
Phương Hoài Nam 

EPN2001 1 13h00 6 10/07/2020 304-G2 VĐ EPN2001 1 13h00 6 10/07/2020 309-GĐ2 VĐ 

Các vấn đề hiện đại 
của Mạng và 
Truyền thông máy 
tính 

TS.Nguyễn Đại Thọ INT3313 1 13h00 6 10/07/2020 103-G2 VĐ INT3313 1 13h00 6 10/07/2020 302-GĐ2 VĐ 

Kiến trúc hướng 
dịch vụ 

TS.Võ Đình Hiếu INT3505 20 13h00 6 10/07/2020 107-G2 VĐ INT3505 20 13h00 6 10/07/2020 308-GĐ2 VĐ 

Tiếng Nhật 3B 
Công ty Framgia 
VN 

JAP4026 1 13h00 6 10/07/2020 301-G2  JAP4026 1 13h00 6 10/07/2020 303-GĐ2  



Học phần Giảng viên Mã LHP 
Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh 

Giờ Thứ Ngày thi GĐ HTT Mã LHP Giờ Thứ Ngày thi GĐ HTT 

Tiếng Nhật 3B 
Công ty Framgia 
VN 

JAP4026 2 13h00 6 10/07/2020 303-G2  JAP4026 2 13h00 6 10/07/2020 304-GĐ2  

Tin học cơ sở 1 
TS.Ma Thị Châu,  
CN.Nguyễn Tuấn 
Anh 

INT1003 20 07h00 7 27/06/2020 
PM (201,202)-
G2 

TTM INT1003 20 07h00 7 11/07/2020 
PM (201,202)-
G2 

TTM 

Tin học cơ sở 1 
TS.Ma Thị Châu,  
CN.Nguyễn Tuấn 
Anh 

INT1003 21 07h00 7 27/06/2020 
PM (202,207)-
G2 

TTM INT1003 21 07h00 7 11/07/2020 
PM (202,207)-
G2 

TTM 

Tin học cơ sở 1 
TS.Ngô Thị Duyên,  
ThS.Cấn Duy Cát 

INT1003 24 07h00 7 27/06/2020 
PM (208,305)-
G2 

TTM INT1003 24 07h00 7 11/07/2020 
PM (208,305)-
G2 

TTM 

Tin học cơ sở 1 
TS.Ngô Thị Duyên,  
ThS.Cấn Duy Cát 

INT1003 25 07h00 7 27/06/2020 
PM (307,313)-
G2 

TTM INT1003 25 07h00 7 11/07/2020 
PM (307,313)-
G2 

TTM 

Tin học cơ sở 1 
TS.Lê Hồng Hải,  
ThS.Nguyễn Vũ 
Hoàng Vương 

INT1003 1 09h30 7 27/06/2020 
PM (202,207)-
G2 

TTM INT1003 1 09h30 7 11/07/2020 
PM (202,207)-
G2 

TTM 

Tin học cơ sở 1 
TS.Ma Thị Châu,  
ThS.Nguyễn Vũ 
Hoàng Vương 

INT1003 13 09h30 7 27/06/2020 
PM (208,313)-
G2 

TTM INT1003 13 09h30 7 11/07/2020 
PM (208,313)-
G2 

TTM 

Tin học cơ sở 1 
TS.Lê Hồng Hải, 
ThS.Phạm Thị 
Quỳnh Trang 

INT1003 14 09h30 7 27/06/2020 
PM 
(207,305,307)-
G2 

TTM INT1003 14 09h30 7 11/07/2020 
PM 
(207,305,307)-
G2 

TTM 

Tin học cơ sở 1 

ThS.Nguyễn Hoài 
Nam,  
CN.Nguyễn Tuấn 
Anh 

INT1003 9 09h30 7 27/06/2020 
PM (201,207)-
G2 

TTM INT1003 9 09h30 7 11/07/2020 
PM (201,207)-
G2 

TTM 

Tin học cơ sở 1 
ThS.Lương Việt 
Nguyên 

INT1003 10 07h00 CN 28/06/2020 
PM (201,305)-
G2 

TTM INT1003 10 07h00 CN 12/07/2020 
PM (201,305)-
G2 

TTM 

Tin học cơ sở 1 

PGS.TS.Nguyễn 
Việt Anh,  
CN.Nguyễn Thành 
Sơn 

INT1003 11 07h00 CN 28/06/2020 
PM (207,208)-
G2 

TTM INT1003 11 07h00 CN 12/07/2020 
PM (207,208)-
G2 

TTM 



Học phần Giảng viên Mã LHP 
Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh 

Giờ Thứ Ngày thi GĐ HTT Mã LHP Giờ Thứ Ngày thi GĐ HTT 

Tin học cơ sở 1 

PGS.TS.Nguyễn 
Việt Anh,  
CN.Nguyễn Thành 
Sơn 

INT1003 12 07h00 CN 28/06/2020 
PM (202,307)-
G2 

TTM INT1003 12 07h00 CN 12/07/2020 
PM (202,307)-
G2 

TTM 

Tin học cơ sở 1 
ThS.Lương Việt 
Nguyên 

INT1003 16 09h30 CN 28/06/2020 
PM (201,305)-
G2 

TTM INT1003 16 09h30 CN 12/07/2020 
PM (201,305)-
G2 

TTM 

Tin học cơ sở 1 

ThS.Lương Việt 
Nguyên,  
CN.Nguyễn Thành 
Sơn 

INT1003 7 09h30 CN 28/06/2020 
PM (207,208)-
G2 

TTM INT1003 7 09h30 CN 12/07/2020 
PM (207,208)-
G2 

TTM 

Tin học cơ sở 1 

ThS.Lương Việt 
Nguyên,  
CN.Nguyễn Thành 
Sơn 

INT1003 8 09h30 CN 28/06/2020 
PM (202,307)-
G2 

TTM INT1003 8 09h30 CN 12/07/2020 
PM (202,307)-
G2 

TTM 

Tin học cơ sở 1 
TS.Trần Cường 
Hưng 

INT1003 2 13h00 7 27/06/2020 
PM 
(201,202,207)-
G2 

TTM INT1003 2 13h00 CN 12/07/2020 
PM 
(201,202,207)-
G2 

TTM 

Tin học cơ sở 1 
TS.Dương Lê Minh, 
CN.Nguyễn Tuấn 
Anh 

INT1003 22 13h00 7 27/06/2020 
PM (208,305)-
G2 

TTM INT1003 22 13h00 CN 12/07/2020 
PM (208,305)-
G2 

TTM 

Tin học cơ sở 1 
TS.Trần Cường 
Hưng 

INT1003 3 13h00 7 27/06/2020 
PM 
(207,307,313)-
G2 

TTM INT1003 3 13h00 CN 12/07/2020 
PM 
(207,307,313)-
G2 

TTM 

Tin học cơ sở 1 
TS.Trần Cường 
Hưng 

INT1003 4 15h30 7 27/06/2020 
PM (201,202)-
G2 

TTM INT1003 4 15h30 CN 12/07/2020 
PM (201,202)-
G2 

TTM 

Tin học cơ sở 1 
TS.Dương Lê Minh, 
ThS.Nguyễn Đức 
Thiện 

INT1003 5 15h30 7 27/06/2020 
PM 
(305,307,313)-
G2 

TTM INT1003 5 15h30 CN 12/07/2020 
PM 
(305,307,313)-
G2 

TTM 

Tin học cơ sở 1 
TS.Dương Lê Minh, 
ThS.Nguyễn Đức 
Thiện 

INT1003 6 15h30 7 27/06/2020 
PM (207,208)-
G2 

TTM INT1003 6 15h30 CN 12/07/2020 
PM (207,208)-
G2 

TTM 

Viết tắt: LMH Lớp môn học, SS  Sĩ số, TC Số tín chỉ, PT  Phòng thi, CT  Số cán bộ coi thi, HTT  Hình thức thi, VĐ  Thi vấn đáp (để trống 
là thi viết) 



Ghi chú: Phần in đậm trong cột “Lịch thi điều chỉnh” là các thông tin được điều chỉnh so với lịch thi đã thông báo . 

 


